
Hệ số lương Mốc tính nâng lương lần sau Chức danh

1 2 4 5 6 7 8

1 80334 Đặng Lê Bảo Chương 19/01/92 MMT&TT 2.34 01/07/2016 V.07.01.03

2 80311 Dương Minh Đức 18/04/74 CNPM 4,98 01/12/2016 V.07.01.03

3 80029 Mai Tiến Dũng 13/10/77 KHMT 3,99 01/08/2016 V.07.01.03

4 80357 Phan Thế Duy 25/03/90 PTN ATTT 2,34 01/12/2016 V.05.01.03

5 80048 Dương Ngọc Hảo 21/12/74 ĐTSĐH&KHCN 3,99 01/09/2016 V.07.01.03

6 80363 Nguyễn Thanh Hòa 22/12/93 MMT&TT 2,34 01/09/2016 V.07.01.03

7 80337 Trịnh Lê Huy 20/12/88 KTMT 3,00 01/09/2016 V.07.01.03

8 80090 Đỗ Ngọc Lan 03/09/67 TC-HC 3,67 01/01/2017 1,010

9 80244 Nguyễn Thị Bích Loan 12/02/90 KH-TC 2,67 01/05/2017 1,003

10 80104 Dương Phi Long 25/12/89 CTSV 2,67 01/07/2016 1,003

11 80108 Vũ Đức Lung 09/07/74 BGH 6,20 12/09/2016 V.07.01.01

12 80263 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 14/10/81 ĐTĐH 3,33 01/07/2016 V.07.01.03

13 80132 Trần Bá Nhiệm 01/05/70 ĐTĐH 3,99 01/10/2016 1,003

14 80304 Đỗ Phúc 01/08/58 HTTT                6,20 12/09/2016 V.07.01.01

15 80142 Đỗ Thị Minh Phụng 15/01/79 HTTT                3,99 01/11/2016 V.07.01.03

16 80312 Lê Trung Quân 18/04/75 MMT&TT 6,20 11/01/2017 V.07.01.01

17 80154 Tô Nguyễn Nhật Quang 02/03/66 MMT&TT 3,66 01/09/2016 V.07.01.03

18 80336 Lương Văn Song 01/01/94 QLCS 2,34 16/01/2017 1,003

19 80180 Lê Đức Thịnh 01/01/89 MMT&TT 2,67 01/07/2016 V.07.01.03

20 80278 Nguyễn Thị Anh Thư 06/07/89 KH&KTTT 2,67 01/11/2016 V.07.01.03

21 80070 Huỳnh Thị Thanh Thương 10/11/85 KHMT 3,00 01/10/2016 V.07.01.03

22 80246 Phạm Văn Tuấn 15/10/88 DL&CNTT 2,67 01/01/2017 1,003
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